
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC STEM

1,Tên chủ đề:                 
CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO
2. Mô tả chủ đề:
- Chủ đề “cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào ” là một ý tưởng dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho đối tượng HS lớp 6. HS sẽ nghiên cứu những kiến thức về cấu tạo của tế bào và chức năng các thành phần của tế bào, phân biệt được tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật và tế bào thực vật… để vận dụng thiết kế mô hình tế bào động vật và thực vật đơn giản.

- Để thực hiện được dự án này, HS sẽ cần chiếm lĩnh kiến thức của bài học
- Đồng thời, HS phải huy động kiến thức của các môn học liên quan như: Kiến thức về môn Mĩ thuật để vẽ thiết kế môn hình và sử dụng kỹ thuật tạo hình đất nặn, sử dụng các kiến thức về tính toán (toán học).
3. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chủ đề học sinh có khả năng.
a. Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo của tế bào, chức năng các thành phần chính của tế bào
- Liệt kê được các thành phần chủ yếu của một tế bào nhân sơ, nhân thực, TBTV,TBĐV
- Phân biệt được tế bào động vật và tế bào thực vật.

- Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực.

- Làm được mô hình cấu tạo tế bào động vật và thực vật
b. Kĩ năng

- Tính toán, dự trù nguyên vật liệu, chuẩn bị thiết bị làm mô hình cấu tạo tế bào

- Vẽ được bản thiết kế mô hình cấu tạo tế bào

- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để lắp đặt và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế

   - Tra cứu được thông tin có liên quan đến bài học nhờ việc sử dụng công nghệ thông tin; 
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận.

- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

c. Phẩm chất

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học.

- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao và vận dụng trong cuộc sống.

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp.

- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo an toàn khi làm việc và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

d. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực nghiên cứu kiến thức khoa học về cấu tạo của tế bào, chức năng các thành phần chính của tế bào


- Năng lực giải quyết vấn đề, cụ thể thiết kế được mô hình tế bào động vật và thực vật

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể tạo ra sản phẩm mô hình tế bào

- Năng lực tự học để tự tìm hiểu một số kiến thức nền có liên quan đến chủ đề.
4. Thiết bị:
- Các dụng cụ: bút chì, thước kẻ, giấy, bìà.... 
- Nguyên vật liệu : Bìa, xốp, xốp màu, giấy màu, màu vẽ, đất nặn.......

5. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 

MÔ HÌNH TẾ BÀO ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
A, Mục đích:
- Học sinh hình thành được những kiến thức ban đầu về cấu tạo của tế bào nhận biết được các thành phần của tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật và tế bào thưc vật… 

.- Học sinh tiếp nhận và tìm hiểu nhiệm vụ “Làm mô hình tế bào động vật và thực vật” và hiểu rõ các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dự án.
B. Nội dung:
- GV giới thiệu cấu tạo tế bào, nêu vấn đề cần giải quyết và giao nhiệm vụ.

- HS tìm hiểu cấu tạo tế bào để hoàn thiện một bản thiết kế về cấu tạo TB
- GV thảo luận, thống nhất với HS về các tiêu chí đánh giá và kế hoạch triển khai dự án.

C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:


- Bản ghi chép về cấu tạo tế bào, các thành phần chính và chức năng của các thành phần tế bào và phân biệt được tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật tế bào thực vật. 

-  Một bản ghi chép xác định nhiệm vụ phải làm của từng học sinh, ý tưởng làm  mô hình tế bào.

- Một bản phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm. 

- Kế hoạch thực hiện với các mốc thời gian và nhiệm vụ rõ ràng.
D. Cách thức tổ chức hoạt động:
Bước 1: Đặt vấn đề
GV giới thiệu sơ lược về tế bào và 1 số loại tế bào:

Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ đơn vị nhỏ nhất, cơ bản nhất là tế bào. Chúng đa dạng về hình dạng, kích thước và chúng thực hiện chức năng cơ bản của cơ thể sống: trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản.

Tế bào gồm: 

- Tế bào nhân sơ.

- Tế bào nhân thực (gồm tế bào động vật và tế bào thực vật).

Bước 2: Học sinh khám phá kiến thức

– Chuẩn bị: Đất nặn nhiều màu sắc, dao nhựa, bút chì, bút màu, giấy vẽ, tẩy

– Tổ chức lớp: 4 nhóm (7– 8 học sinh/nhóm).

– Hoạt động:

1. HS hoạt động nhóm tìm hiểu về đặc điểm của tế bào bao gồm tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực (sử dụng tài liệu tham khảo và thông tin trên internet) và hoàn thành bản ghi chép về đối tượng tế bào.

2. HS nhớ lại kiến thức về tế bào và nghiên cứu nội dung có trong SGK (Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào), xác định được các thành phần chính của một tế bào và có thể vẽ được cấu tạo của một tế bào điển hình.

GV có thể đặt 1 số câu hỏi: (HS có thể trả lời tương đối).

? Tế bào có cấu tạo gồm những thành phần nào? Xác định vị trí và chức năng của các thành phần đó?

(Định hướng trả lời)
Một tế bào điển hình gồm các thành phần chính: Màng tế bào, nhân hoặc vùng nhân, tế bào chất.

Màng TB:  Nằm ngoài, bao bọc tế bào chất => tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa TB và môi trường.

Tế bào chất: Nằm trong màng tế bào => trao đổi chất ( hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng, tạo các chất để tăng trưởng…) 

Nhân hoặc vùng nhân: Nằm trong chất tế bào => Là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của TB.
? Qua quan sát tế bào nhân sơ và nhân thực em thấy chúng có điểm nào khác nhau?

(Định hướng trả lời)

	
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	Khác nhau
	Tế bào chất


	chỉ có một bào quan là Ribosome
	Có hệ thống nội màng, có nhiều bào quan khác nhau.

	
	Nhân


	 không có màng nhân
	có màng nhân

	Đại diện
	Tế bào vi khuẩn
	Tế bào động vật, thực vật


? Vậy giữa tế bào động vật và tế bào thực vật  thì có điểm nào khác nhau?

(Định hướng trả lời).

Điểm khác nhau: 

	Đặc điểm
	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	Thành tế bào
	Có
	Không

	Không bào
	To, nằm ở trung tâm
	Không (trừ một số động vật đơn bào)

	Lục lạp
	Có
	Không


GV lưu ý HS: Như vậy trong quá trình thiết kế một mô hình cấu trúc của tế bào nhân thực các em lưu ý những điểm khác nhau này để thiết kế một mô hình TB động vật hoặc TB thực vật.

- Thiết kế và làm một mô hình cấu trúc của tế bào (TB động vật hoặc TB thực vật).

Bước 3: Giao nhiệm vụ cho HS và xác lập tiêu chí đánh giá

GV nêu nhiệm vụ: căn cứ vào kết quả tìm hiểu về cấu tạo tế bào, các thành phần chính và chức năng của các thành phần tế bào và phân biệt được tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật tế bào thực vật, các nhóm sẽ thực hiện dự án “Làm mô hình tế bào động vật và thực vật”.
GV: Chiếu trên slide trên bảng, có kèm theo giải thích 2 nội dung:

1) Hướng dẫn HS cách làm.

2) Tiêu chí đánh giá sản phẩm và quá trình học tập của cá nhân. 

* Hướng dẫn HS cách làm:


+ Bước 1: Các em cần cùng nhau tìm hiểu kiến thức nền (theo hướng dẫn, gợi ý trong phiếu học tập do GV cung cấp): Tìm hiểu TB cấu tạo như thế nào? TB nhân sơ, TB nhân thực có cấu tạo như thế nào? TB ĐV cấu tạo như thế nào? TB TV có cấu tạo như thế nào?


+ Bước 2: Thảo luận nhóm để thống nhất:


-> Loại TB mà nhóm mình sẽ làm mô hình.


-> Lựa chọn nguyên liệu để làm mô hình cấu trúc TB.


-> Thiết kế mô hình cấu trúc TB (Bản vẽ hoặc mô tả bằng chữ): Dự định làm như thế nào, các thành phần cấu tạo kích thước, hình dạng và chất liệu như thế nào cho phù hợp với kiến thức sinh học về cấu trúc các loại bào quan đó, …).

          + Bước 3: Tiến hành trải nghiệm: Làm mô hình cấu trúc TB 


+ Bước 4: Báo cáo sản phẩm là mô hình cấu trúc TB kèm thuyết trình và trả lời chất vấn của nhóm bạn hoặc của GV. (thời gian 5 phút/1 nhóm) (thuyết trình 3 phút; nhận xét và phản biện 2 phút).


+ Bước 5: Điều chỉnh thiết kế/mô hình (nếu cần thiết)

* Bảng tiêu chí đánh giá bản thiết kế sản phẩm
	Tiêu chí
	Điểm tối đa

	Bản vẽ đủ thành phần cấu tạo loại tế bào được chọn
	2

	Bản vẽ thể hiện đúng vị trí các thành phần của tế bào
	2

	Bản vẽ thể hiện tương đối chính xác về hình dạng, màu sắc của các bào quan trong tế bào
	2

	Trình bày ngắn gọn, xúc tích, sinh động bản thiết kế mô hình tế bào
	2

	Bảo vệ được phương án thiết kế
	2

	Tổng điểm
	10


* Tiêu chí đánh giá sản phẩm nhóm (60 điểm) + điểm cả nhân:

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Ghi chú

	1
	Mô hình mô tả được đầy đủ các thành phần cấu trúc của loại TB mà nhóm lựa chọn.
	20 điểm
	Đánh giá điểm theo nhóm (mọi thành viên trong một nhóm có điểm phần này là giống nhau)

	2
	Hình dạng, vị trí, kích thước (tỉ lệ kích thước) của các thành phần, bào quan của tế bào hợp lý.
	10 điểm
	

	3
	Trên mô hình có ghi chú chức năng của các thành phần/bào quan của tế bào
	10 điểm
	

	4
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	5 điểm
	

	5
	Đảm bảo bền, chắc chắn
	5 điểm
	

	6
	Giá thành hạ (từ nguyên liệu tận dụng)
	10 điểm
	

	7
	Tích cực, chủ động trong làm việc nhóm
	20 điểm
	Đánh giá điểm cá nhân

	8
	Thuyết trình mô hình (đúng kiến thức nền đã tìm hiểu), lưu loát, rõ ràng
	10 điểm
	

	9
	Phản biện hợp lý (vận dụng được kiến thức nền trong bài để trả lời chất vấn).
	5 điểm/1 câu hỏi.
	

	10
	Đặt câu hỏi chất vấn hợp lý (đội bạn phải vận dụng kiến thức nền trong bài để giải thích)
	5 điểm/ 1 lần trả lời câu hỏi.
	


- Chú ý: + Điểm cuối cùng quy về thành điểm 10, 100 điểm chủ đề tương đương với 10 điểm trong hồ sơ học tập.

  + Những HS nào vượt quá 100 điểm (do tiêu các tiêu chí từ 1 đến 7 đạt điểm tối đa: 85 điểm; ngoài ra tham gia thuyết trình và trả lời nhiều câu hỏi phản biện hoặc đặt được nhiều câu hỏi chất vấn nhóm khác, …) sẽ được nhận một phần thưởng đặc biệt từ giáo viên.
Bước 4: GV thống nhất kế hoạch triển khai

	Hoạt động chính
	Thời gian

	Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án
	Thực hiện ở hoạt động hướng dẫn về nhà của tiết học trước

	Hoạt động 2.1: Nghiên cứu kiến thức nền
	HS tự nghiên cứu ở nhà

	Hoạt động 2.2: Đề xuất phương án thiết kế sản phẩm
	Tiết 1

	Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế
	Tiết 1

	Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm
	1 ngày (HS tự thực hiện tại nhà theo nhóm)

	Hoạt động 5: Triễn lãm, giới thiệu sản phẩm, báo cáo kết quả
	Tiết 2


Hoạt động 2. 
NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC NỀN VỀ CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO, 

TB NHÂN SƠ, TB NHÂN THỰC, TBĐV, TBTV

A. Mục đích:

HS tìm hiều kiến thức cần thiết có liên quan (kiến thức nền) thông qua việc nghiên cứu tài liệu, các mẫu vật, để hiểu về 
+ Làm được mô hình cấu tạo của tế bào điển hình

+  Phân biệt được TB nhân sơ, TB nhân thực, TB động vật, TB thực vật

B. Nội dung:

A – CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO 
I. Xác định vấn đề
a. Mục đích của hoạt động

Từ yêu cầu tiêu chí đánh giá sản phẩm, HS tự tìm hiểu các kiến thức nền liên quan từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hay tìm hiểu trên internet... nhằm hoàn thành câu hỏi, bài tập được giao và từ đó có kiến thức để thiết kế, hoàn thiện bức tranh về cấu tạo tế bào.

HS sẽ trình bày những kiến thức mình tự học được thông qua việc hoàn thành  Phiếu học tập  số 1.
b. Nội dung hoạt động

Thảo luận về những vấn đề cần giải quyết và đề xuất giải pháp cho các vấn đề đó. 

– Vấn đề cần giải quyết: thông qua tìm hiểu kênh hình, kênh chữ trong SGK/ 67 mục I. nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào để làm mô hình tế bào bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 1

PHIẾU HỌC TẬP 1

    Tìm hiểu nội dung bài học trong SGK, quan sát hình SGK để hoàn thiện vào bảng 

	Thành phần, bào quan
	Cấu tạo sơ lược
	Chức năng
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


– Đề xuất giải pháp: tìm ra nguyên liệu và dụng cụ để làm mô hình tế bào


c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Nhìn chung, các em chưa thể hoàn thiện được được phiếu học tập trên trong thời gian 

+ HS điền được chú thích các thành phần/bào quan vào cột 2 ở câu 1; hoàn thiện chú thích vào câu 2.

d. Cách thức tổ chức hoạt động:

GV: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 8 HS 

Các em tự nghiên cứu sách giáo khoa hoàn thiện phiếu học tập số 1.

HS: Các em làm việc cá nhân, có thể thảo luận trao đổi với các bạn trong nhóm.

GV: Phát mỗi nhóm ít nhất một phiếu (có thể phát mỗi HS một phiếu), 
HS: Tự nghiên cứu SGK, kẻ bảng vào trong vở và đọc sách giáo khoa hoàn thiện.

GV: Hướng dẫn HS xem tổng thể các làm từng nội dung, có nội dung nào chưa hiểu hoặc gặp khó khăn thì hỏi GV ngay để GV hướng dẫn.

HS: 
- Nghiên cứu tổng thể về cách làm từng nội dung.


- Thắc mắc những nội dung còn vướng mắc.

GV: Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn HS cách làm, hỗ trợ các nhóm, các em còn gặp khó khăn, lúng túng.

* GV và HS cả lớp thống nhất chốt  phần chú thích các thành phần/bào quan ở cột 2 câu 1 

* GV hướng dẫn HS làm một hoặc hai ví dụ ở một hoặc hai thành phần/bào quan của câu 1, ví dụ hướng dẫn HS làm nhân tế bào và lục lạp (chú ý hướng dẫn HS cách khai thác nội dung đã có trong sách giáo khoa để hoàn thành yêu cầu của câu hỏi):

II. Nghiên cứu lí thuyết nền

a. Mục đích của hoạt động

Xác định được những kiến thức và cơ sở lý thuyết cần có để nêu được cấu tạo chức năng của tế bào

Xác định vị trí và nội dung bài học đã học ở các tiết trước.

b. Nội dung hoạt động

Từ yêu cầu nêu được cấu tạo chức năng của tế bào, học sinh đưa ra những kiến thức, cơ sở lý thuyết và nguyên liệu cần có để phục vụ cho quá trình thực hiện làm mô hình tế bào

c. Cách thức tổ chức hoạt động

Chuẩn bị: sách giáo khoa, bảng ghi các câu hỏi gợi ý.

GV đặt ra câu hỏi: 

1. Để trình bày được cấu tạo chức năng của tế bào cần những kiến thức gì? (kiến thức về cấu tạo, chức năng của tế bào cần thiết, …)

2. Nguyên liệu để làm mô hình tế bào ?

GV chốt lại các kiến thức cần có.

Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu, xác định lại từng nội dung và trình bày trước lớp. Mỗi nội dung đều có câu hỏi gợi ý từ giáo viên.
GV chốt lại kiến thức

Tìm hiểu nội dung SGK hoàn thiện bảng sau:

	SốTT
	Bộ phận, bào quan
	Sơ lược cấu tạo
	Chức năng

	1
	Màng sinh chất
	 Màng sinh chất:  Được cấu tạo từ photpholipit và prôtêin.
	Bảo vệ tính toàn vẹn của tế bào, Bảo vệ TB, thu nhận thông tin TB

	2
	Tế bào chất


	+ Tế bào chất: Là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân. Gồm 2 thành phần chính là bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ  khác nhau), các ribôxôm và các hạt dự trữ.
	Diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào

	3
	Nhân và vùng nhân
	 Nhân và vùng nhân thường chỉ chứa một phân tử ADN  mạch vòng duy nhất.
	Chứa thông tin di truyền


B – PHÂN BIỆT TẾ BÀO NHÂN THỰC – TẾ BÀO NHÂN SƠ 

 TẾ BÀO ĐỘNG VẬT – TẾ BÀO  THỰC VẬT
(Tiết 2 – 45 phút)

I. Xác định vấn đề
a. Mục đích của hoạt động

Từ yêu cầu tiêu chí đánh giá sản phẩm, HS tự tìm hiểu các kiến thức nền liên quan từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hay tìm hiểu trên internet... nhằm hoàn thành câu hỏi, bài tập được giao và từ đó có kiến thức để thiết kế, hoàn thiện bức tranh về cấu tạo tế bào nhân sơ, tế bào nhân thưc, tế bào động vật tế bào thực vật.

HS sẽ trình bày những kiến thức mình tự học được thông qua việc hoàn thành  Phiếu học tập  số 2.
b. Nội dung hoạt động

Thảo luận về những vấn đề cần giải quyết và đề xuất giải pháp cho các vấn đề đó. 

– Vấn đề cần giải quyết: thông qua tìm hiểu kênh hình, kênh chữ trong SGK /67,68 mục II,III phân biệt  được cấu tạo tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật. để làm mô hình tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 2

PHIẾU HỌC TẬP 2

Câu 1. So sánh cấu tạo tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc
	Đặc điểm so sánh
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thưc

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	

	Vẽ hình
	
	


Qua bảng trên, Em hãy cho biết đặc điểm để phân biệt tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực?

Câu 2. So sánh cấu tạo tế bào thực vật - tế bào động vật
	Đặc điểm so sánh
	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	

	Vẽ hình
	
	


Qua bảng trên, Em hãy cho biết đặc điểm để phân biệt tế bào động vật với tế bào thực vật ?
– Đề xuất giải pháp: tìm ra nguyên liệu và dụng cụ để làm mô hình tế bào nhân sơ , tế bào nhân thưc, tế bào thực vật,tế bào động vật
        c. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Nhìn chung, các em chưa thể hoàn thiện được được phiếu học tập trên trong thời gian 

+ HS vẽ hình tương đối chình xác và đầy đủ nhưng chưa đẹp

        d. Cách thức tổ chức hoạt động:

GV: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 8 HS 

Các em tự nghiên cứu sách giáo khoa hoàn thiện phiếu học tập số 2.

HS: Các em làm việc cá nhân, có thể thảo luận trao đổi với các bạn trong nhóm.

GV: Phát mỗi nhóm ít nhất một phiếu (có thể phát mỗi HS một phiếu), 
HS: Tự nghiên cứu SGK, kẻ bảng vào trong vở và đọc sách giáo khoa hoàn thiện.

GV: Hướng dẫn HS xem tổng thể các làm từng nội dung, có nội dung nào chưa hiểu hoặc gặp khó khăn thì hỏi GV ngay để GV hướng dẫn.

HS: 
- Nghiên cứu tổng thể về cách làm từng nội dung.


- Thắc mắc những nội dung còn vướng mắc.

GV: Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn HS cách làm, hỗ trợ các nhóm, các em còn gặp khó khăn, lúng túng.

* GV và HS cả lớp thống nhất chốt  phần đặc điểm phân biệt tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật.
* GV hướng dẫn HS làm một hoặc hai ví dụ ở một hoặc hai thành phần/bào quan của câu 1, ví dụ hướng dẫn HS làm nhân tế bào và lục lạp (chú ý hướng dẫn HS cách khai thác nội dung đã có trong sách giáo khoa để hoàn thành yêu cầu của câu hỏi):

II. Nghiên cứu lí thuyết nền

a. Mục đích của hoạt động

Xác định được những kiến thức và cơ sở lý thuyết cần có để nêu được cấu tạo tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật.
Xác định vị trí và nội dung bài học đã học ở các tiết trước.

b. Nội dung hoạt động

Từ yêu cầu phân biệt tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật., học sinh đưa ra những kiến thức, cơ sở lý thuyết và nguyên liệu cần có để phục vụ cho quá trình thực hiện làm mô hình tế bào tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật.

c. Cách thức tổ chức hoạt động

Chuẩn bị: sách giáo khoa, bảng ghi các câu hỏi gợi ý.

GV đặt ra câu hỏi: 

3. Để trình phân biệt  được cấu tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc, tế bào động vật - tế bào thực vật. cần những kiến thức gì? (kiến thức về cấu tạo, chức năng của tế bào cần thiết, …)

4. Nguyên liệu để làm mô hình tế bào ?

GV chốt lại các kiến thức cần có.

Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu, xác định lại từng nội dung và trình bày trước lớp. Mỗi nội dung đều có câu hỏi gợi ý từ giáo viên.
Câu 1. So sánh cấu tạo tế bào nhân sơ - tế bào nhân thưc
	Đặc điểm so sánh
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thưc

	Giống nhau
	Đều có màng tế bào, tế bào chất, 

	Khác nhau
	Vùng nhân ( nhân chưa chính thức – không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất)
	Nhân có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất

	Vẽ hình
	[image: image1.png]a) Té bao nhan so b) Té bao nhén thuc

L1kl ) CAu tao té bao nhén so va té bao nhan thuc







Qua bảng trên, Em hãy cho biết đặc điểm để phân biệt tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực?

Câu 2. So sánh cấu tạo tế bào thực vật - tế bào động vật
	Đặc điểm so sánh
	Tế bào động vật
	Tế bào thực  vật

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	

	Vẽ hình
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Qua bảng trên, Em hãy cho biết đặc điểm để phân biệt tế bào động vật với tế bào thực vật ?
Hoạt động 3.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ BẢN THIẾT KẾ

LÀM MÔ HÌNH TẾ BÀO

A, Mục đích:

HS trình bày được kiến thức về cấu tạo và chức năng các thành phần của TB nói chung. Phân biệt được TB nhân sơ và TB nhân thực; TBĐV và TBTV thông qua việc báo cáo ý tưởng làm mô hình cấu tạo tế bào.

· Thông qua các hoạt động phản biện, vấn đáp, giáo viên giúp HS nhận ra những sai lầm (nếu có) khi tự nghiên cứu kiến thức nền hoặc củng cố giúp HS hiểu rõ hơn về việc ứng dụng kiến thức nền trong việc thiết kế  mô hình cấu tạo tế bào.
· HS thực hành được kỹ năng thiết kế và thuyết trình, phản biện; hình thành ý thức về cải tiến, phát triển bản thiết kế sản phẩm.

B, Nội dung:

· GV yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày bản thiết kế mô hình tế bào đã lựa chọn.
GV tổ chức HS thảo luận, bình luận, nêu câu hỏi và bảo vệ ý kiến về bản thiết kế; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế (nếu cần);

· GV chuẩn hoá các kiến thức liên quan cho HS; yêu cầu HS chỉnh sửa, ghi lại các kiến thức này vào vở.

C, Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

· Hồ sơ thiết kế:

+ Bản vẽ phác họa (trình bày sơ lược)

+ Liệt kê các nguyên liệu, dụng cụ, vật liệu cần dùng.

+ Các bước tiến hành thiết kế mô hình. 

D, Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1. GV tổ chức cho từng nhóm HS báo cáo phương án thiết kế.
Bước 2. Các nhóm khác nhận xét, nêu câu hỏi phản biện.

Bước 3. GV nhận xét, đánh giá các bài báo cáo và chấm điểm theo phiếu đánh giá số 1. Tổng kết, chuẩn hoá các kiến thức liên quan.
Bước 4. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm triển khai thiết kế sản phẩm theo bản thiết kế đã được lựa chọn; ghi lại các điều chỉnh (nếu có) của bản thiết kế sau khi đã hoàn thành sản phẩm và ghi giải thích; gợi ý các nhóm tham khảo thêm các tài liệu phục vụ cho việc chế tạo thử nghiệm sản phẩm (SGK, internet...) và tham khảo thêm ý kiến tư vấn của GV bộ môn (nếu thấy cần thiết).

GV cung cấp đường link cho HS tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=r7VzBnKNB1s
https://www.youtube.com/watch?v=K43fc-iSEZM
         Bản thiết kế mô hình tế bào…

Nhóm:…

	
	Tế bào ….

	Hình vẽ phác hoạ
	

	Dự kiến các nguyên liệu để mô phỏng cho các thành phần của tế bào
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Dụng cụ, vật liệu cần thiết (nếu có)
	

	Các bước tiến hành
	Bước 1:

Bước 2:

Bước 3: 


           Hoạt động 4: 

THỰC HIÊN LÀM MÔ HÌNH CẤU TẠO TẾ BÀO

A. Mục đích:

- Các nhóm sẽ chế tạo được mô hình cấu trúc tế bào theo phương án thiết kế đã được lựa chọn.


- Giải thích được mô hình cấu trúc loại tế bào của nhóm đã lựa chọn.
- Học sinh rèn luyện được kĩ năng thực hành, thiết kế, chế tạo.
- Học được quy trình, phương pháp nghiên cứu thông qua việc xác định các vật liệu phù hợp.
- Bổ sung thêm kiến thức nền thông qua việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình tạo ra sản phẩm.
B. Nội dung:

HS làm việc theo nhóm ở nhà hoặc trên phòng thí nghiệm để cùng chế tạo sản phẩm, đánh giá kết quả mô hình; ghi chép lại công việc của từng thành viên, các điều chỉnh của bản thiết kế (nếu có) và giải thích lý do điều chỉnh (khuyến khích sử dụng công nghệ để ghi hình quá trình chế tạo sản phẩm). 

HS chọn nguyên liệu để chế tạo.
GV đôn đốc, hỗ trợ HS (nếu cần) trong quá trình chế tạo và hoàn thành sản phẩm.

C.Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

- HS chế tạo được mô hình cấu trúc TB, có thể đẹp, cũng có thể chưa đẹp; nhưng quan trọng là HS đã rèn luyện và phát triển được năng lực phẩm chất Như:

* Phẩm chất

 Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học.

 - Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao và vận dụng trong cuộc sống.

 - Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp.

 - Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo an toàn khi làm việc và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

*Năng lực:
 - Năng lực nghiên cứu kiến thức khoa học về cấu tạo của tế bào, chức năng các thành phần chính của tế bào

 - Năng lực giải quyết vấn đề, cụ thể thiết kế được mô hình tế bào động vật và thực vật

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể tạo ra sản phẩm mô hình tế bào.

 - Năng lực tự học để tự tìm hiểu một số kiến thức nền có liên quan đến chủ đề.
C. Cách thức tổ chức hoạt động:

-HS làm việc theo nhóm như tiết trước đã chia để thuận tiện cho việc chế tạo sản phẩm.

Bước 1. HS tìm kiếm, chuẩn bị các vật liệu dự kiến.

Nguyên liệu, dụng cụ.
- Các dụng cụ: Kéo, keo nến, màu, compa, bút chì, thước kẻ, giấy, bìa…

- Nguyên vật liệu: Bìa, xốp, xốp màu, giấy màu, màu vẽ, đất nặn.......
 Bước 2. HS lắp đặt hệ thống theo bản thiết kế bằng vật liệu đã có.

Ví dụ: Gồm: sử dụng bìa cứng để tạo thành hình tròn khung của TB cắt phần nhân, các tế bào chất, vật chất di truyền và tô màu.

-Dán các nguyên liệu để hoàn thiện mô hình.
Bước 3. HS thử nghiệm, đánh giá kết quả sản phẩm.

Bước 4. HS điều chỉnh lại vật liệu và thiết kế, ghi lại nội dung điều chỉnh và giải thích lí do (nếu cần phải điều chỉnh).

Bước 5. HS hoàn thiện bảng danh mục vật liệu và tính giá thành chế tạo sản phẩm.

	Nguyên liệu/ vật liệu
	Số lượng
	Giá thành (đồng)

	Bìa cứng
	1 tấm
	0 

	Keo nến
	1 cây
	2000

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tổng
	
	….


Bước 6. HS hoàn thiện và trưng bày sản phẩm.

Bước 7. HS xây dựng bài báo cáo và tập trình bày, biện luận kết quả thu được. 

Trong quá trình làm GV đôn đốc, hỗ trợ, ghi nhận hoạt động của các nhóm HS.

Hoạt động 5. TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
“MÔ HÌNH CẤU TẠO TẾ BÀO” VÀ THẢO LUẬN

A. Mục đích:

- Các nhóm trình bày được sản phẩm của mình trước lớp.


- Giải thích được mô hình cấu trúc tế bào của nhóm mình, qua đó khắc sâu được kiến thức về cấu trúc tế bào.


- Học sinh rèn luyện được kĩ năng thuyết trình, kĩ năng nhận xét và chất vấn, kỹ năng phản biện.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; phát triển năng lực tự chủ, năng giao tiếp hợp tác, năng lực tri thức sinh học.

· HS thực hành được kỹ năng thuyết trình và phản biện kiến thức liên quan; rèn luyện được thói quen giữ gìn vệ sinh, trong quá trình thực hiện; hình thành ý thức về cải tiến, phát triển sản phẩm.

· HS hoàn thiện kiến thức nền sau khi đã có sản phẩm.
· Chia sẻ mô hình cho các thành viên trong lớp, cho thư viện trường…
· Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến, các câu hỏi, lập luận, phản biện, bảo vệ sản phẩm.
B. Nội dung:

· Các nhóm HS trình bày sản phẩm đã được thiết kế, giới thiệu về mô hình và kiến thức liên quan đến các môn học.
· Dựa vào kiến thức quá trình thực hiện thiết kế sản phẩm để trả lời các câu hỏi của giáo viên và các nhóm khác.
C. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

- Tạo ra được mô hình tế bào đảm bảo đầy đủ các thành phần cơ bản.

- Sản phẩm đảm bảo tính chính xác, thẩm mĩ, chắc chắn, nguyên liệu dễ tìm giá thành thấp.

- Có bản thuyết minh sản phẩm, mô hình có chú thích.

- Đại diện các nhóm sẽ thuyết trình được sản phẩm của nhóm mình, tuy nhiên có thể có nhóm trình bày to, rõ ràng, chính xác về mặt khoa học; cũng có thể có nhóm các em sẽ còn rụt rè nên nói nhỏ hoặc có thể lúng túng;… (GV động viên, cổ vũ, khích lệ để các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn).

- Các nhóm sẽ nhận xét được và các em sẽ trả lời chất vấn, nếu HS thuyết trình trả lời chất vấn gặp khó khăn thì các bạn trong nhóm có thể hỗ trợ bạn.

D. Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1. Các nhóm HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

Bước 2. Các nhóm lần lượt báo cáo, trình bày sản phẩm của nhóm.

(Trong thời gian này, các nhóm HS khác cũng hoàn thành phiếu đánh giá dành cho HS)

* Lần lượt các nhóm lên báo cáo, thuyết trình sản phẩm theo gợi ý:


- Mô hình cấu trúc các loại tế bào (TB thực vật hay tế bào động vật).


- Các thành phần có trong tế bào: Gồm các thành phần/bào quan nào? Chỉ trên mô hình.


- Điểm sáng tạo của mô hình (điểm mạnh mô hình của nhóm như giá thành, chất liệu, cách làm…)

Bước 3. Giáo viên và các nhóm khác đặt câu hỏi, nhận xét. GV công bố kết quả chấm sản phẩm theo tiêu chí của phiếu đánh giá số 2 (kết quả đánh giá được trình chiếu trên màn hình để cả lớp dễ quan sát);

- GV tổng kết và nhận xét về kết quả chung của các nhóm. GV cần lưu ý những hạn chế, những điểm còn bất cập, chưa chính xác của các nhóm, đặc biệt lưu ý khi: các nhóm khai thác và giải thích kiến thức nền trong khi giới thiệu sản phẩm và những ghi chép trong phiếu học tập.

· Bước 4. GV gợi mở về việc tìm hiểu kiến thức và mở rộng, nâng cấp sản phẩm .
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Bảng tiêu chí đánh giá bản thiết kế sản phẩm

	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Bản vẽ đủ thành phần cấu tạo loại tế bào được chọn
	2
	
	
	
	

	Bản vẽ thể hiện đúng vị trí các thành phần của tế bào
	2
	
	
	
	

	Bản vẽ thể hiện tương đối chính xác về hình dạng, màu sắc của các bào quan trong tế bào
	2
	
	
	
	

	Trình bày ngắn gọn, xúc tích, sinh động bản thiết kế mô hình tế bào
	2
	
	
	
	

	Bảo vệ được phương án thiết kế
	2
	
	
	
	

	Tổng điểm
	10
	
	
	
	


PHIẾU ĐÁNH SẢN PHẨM

Nhóm…………….

 Tiêu chí đánh giá sản phẩm nhóm (60 điểm) + điểm cá nhân:

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mô hình mô tả được đầy đủ các thành phần cấu trúc của loại TB mà nhóm lựa chọn.
	20 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hình dạng, vị trí, kích thước (tỉ lệ kích thước) của các thành phần, bào quan của tế bào hợp lý.
	10 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trên mô hình có ghi chú chức năng của các thành phần/bào quan của tế bào
	10 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	5 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đảm bảo bền, chắc chắn
	5 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Giá thành hạ (từ nguyên liệu tận dụng)
	10 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tích cực, chủ động trong làm việc nhóm
	20 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thuyết trình mô hình (đúng kiến thức nền đã tìm hiểu), lưu loát, rõ ràng
	10 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phản biện hợp lý (vận dụng được kiến thức nền trong bài để trả lời chất vấn).
	5 điểm/1 câu hỏi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đặt câu hỏi chất vấn hợp lý (đội bạn phải vận dụng kiến thức nền trong bài để giải thích)
	5 điểm/ 1 lần trả lời câu hỏi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Chú ý: + Điểm tối đa của mỗi HS là 100.

+ Điểm cuối cùng quy về thành điểm 10, 100 điểm chủ đề tương đương với 10 điểm trong hồ sơ học tập.



